




















CHƯƠNG TRÌNH MÔN HỌC BẮT BUỘC
Tên mô học: Linh kiện điện tử
Mã số môn học: 2302021213

(Ban  hành kèm theo Quyết định số: 1648/QĐ-LTT ngày 24 tháng 10  năm 2014 của Hiệu  trưởng trường Cao đẳng Kỹ thuật Lý Tự Trọng Thành phố Hồ Chí Minh)
















CHƯƠNG TRÌNH MÔN HỌC LINH KIỆN ĐIỆN TỬ

Mã số môn học: 2302021213
Thời gian môn học : 45 giờ;      
 ( Lý thuyết: 30 giờ; Thực hành: 15 giờ, Tự học:15)
I. VỊ TRÍ TÍNH CHẤT CỦA MÔN HỌC:
- Vị trí của môn học: môn học được bố trí dạy ngay từ đầu khóa học, trước khi học các môn chuyên môn và có thể học song song với môn cơ bản khác
[bookmark: _GoBack]- Tính chất của môn học: Là môn học bắt buộc.
II. MỤC TIÊU MÔN HỌC:
* Về kiến thức: 
- Phân tích được cấu tạo nguyên lý các linh kiện kiện điện tử thông dụng
		- Nhận dạng chính xác ký hiệu của từng linh kiện, đọc chính xác trị số của chúng
* Về kỹ năng: 
	- Đo, kiểm tra được tình trạng của các linh kiện điện tử
* Về thái độ:   
	- Rèn luyện tính nghiêm túc, cẩn thận, chính xác trong học tập và trong công việc.		
III.  NỘI DUNG MÔN HỌC:
1. Nội dung tổng quát và phân bố thời gian:
	Số
TT
	
Tên các bài trong mô đun
	Thời gian (giờ)
	

	
	
	Tổng số
	Lý thuyết
	Thực hành
(Bài tập)
	Kiểm tra*
(LT hoặc TH)
	Thời gian tự học

	1
	Mở đầu
	2
	2
	
	 
	
1

	2
	Linh kiện thụ động
	10
	5
	4
	1
	       3

	3
	Linh kiện bán dẫn
	22
	15
	6
	1 
	7

	4
	Linh kiện quang điện tử
	11
	8
	2
	1
	4

	
	                    Cộng:
	45
	30
	12
	3
	15


* Ghi chú: Thời gian kiểm tra lý thuyết được tính vào giờ lý thuyết, kiểm tra thực hành được tính vào giờ thực hành
	
2. Nội dung chi tiết:
Chương 1: Mở đầu
Mục tiêu:
	- Đánh giá, xác định được tính dẫn điện trên mạch điện, linh kiện phù hợp theo yêu cầu kỹ thuật
	- Phát biểu được tính chất, điều kiện làm việc của dòng điện trên các linh kiện điện tử khác theo nội dung bài đã học
	- Rèn luyện tính tư duy, tác phong công nghiệp.
Nội dung: 					
	1. Vật dẫn điện và cách điện
	  Thời gian: 1 giờ

	1.1. Vật dẫn điện và cách điện
	

	1.2. Điện trở cách điện của linh kiện và mạch điện tử.
	

	2. Các hạt mang điện và dòng điện trong các môi trường.
	  Thời gian: 1 giờ

	2.1. Dòng điện trong kim loại
	

	2.2. Dòng điện trong chất lỏng, chất điện phân
	

	2.3. Dòng điện trong chân không
	

	2.4. Dòng điện trong chất bán dẫn.
	



Chương 2: Linh kiện thụ động
Mục tiêu:
	- Phân biệt được điện trở, tụ điện, cuộn cảm với các linh kiện khác theo các đặc tính của linh kiện
	- Đọc đúng trị số điện trở, tụ điện, cuộn cảm theo qui ước quốc tế
	- Đo kiểm tra chất lượng điện trở, tụ điện, cuộn cảm theo giá trị của linh kiện
	- Thay thế, thay tương đương điện trở, tụ điện, cuộn cảm theo yêu cầu kỹ thuật của mạch điện công tác
	- Rèn luyện tính tư duy, sáng tạo trong học tập.
Nội dung: 			       
	1. Điện trở
	Thời gian: 4 giờ

	1.1. Ký hiệu, phân loại, cấu tạo
	

	1.2. Cách đọc, đo và cách mắc điện trở.
	

	1.3. Các linh kiện khác cùng nhóm và ứng dụng.
	

	1.4. Bài tập áp dụng
	

	2. Tụ điện. 
	Thời gian: 3 giờ

	2.1. Ký hiệu, phân loại, cấu tạo
	

	2.2. Cách đọc, đo và cách mắc tụ điện
	

	2.3. Các linh kiện khác cùng nhóm và ứng dụng.
	

	2.4. Bài tập áp dụng
	

	3.Cuộn cảm. 
	Thời gian: 2 giờ

	3.1. Ký hiệu, phân loại, cấu tạo.
	

	3.2. Cách đọc, đo và cách mắc cuôn cảm
	

	3.3. Các linh kiện khác cùng nhóm và ứng dụng
	

	3.4. Bài tập áp dụng
	

	4. Kiểm tra 
	Thời gian: 1 giờ



Chương 3: Linh kiện bán dẫn
Mục tiêu:
	- Phân biệt được các linh kiện bán dẫn có công suất nhỏ theo các đặc tính của linh kiện
	- Biết sử dụng bảng tra để xác định đặc tính kỹ thuật linh kiện theo nội dung bài đã học
	- Phân biệt được được các loại linh kiện bằng máy đo VOM/ DVOM theo các đặc tính của linh kiện
	- Kiểm tra đánh giá chất lượng linh kiện bằng VOM/ DVOM trên cơ sở đặc tính của linh kiện
	- Rèn luyện tính tư duy, sáng tạo trong học tập.
Nội dung: 				     
	1. Khái niệm chất bán dẫn
	Thời gian: 1 giờ

	1.1. Chất bán dẫn thuần.
	

	1.2. Chất bán dẫn loại P
	

	1.3. Chất bán dẫn loại N
	

	2. Tiếp giáp P-N và Diode
	Thời gian: 4 giờ

	2.1.Tiếp giáp P-N.
	

	2.2. Diode tiếp mặt.
	

	2.3. Các loại Diode khác
	

	2.4. Đo, kiểm tra Diode
	

	2.5. Các mạch ứng dụng dùng Diode
	

	2.6. Bài tập áp dụng
	

	3. Transistor BJT
	Thời gian: 6 giờ

	3.1. Cấu tạo, phân loại
	

	3.2. Nguyên lý làm việc
	

	3.3. Chế độ phân cực, ổn định nhiệt
	

	3.4. Các thông số kỹ thuật cơ bản
	

	3.5. Đo, kiểm tra transistor BJT
	

	3.6. Bài tập áp dụng
	

	1.   4. Transistor UJT
	Thời gian: 3 giờ

	4.1. Cấu tạo
	

	4.2. Nguyên lý làm việc
	

	4.3. Ứng dụng
	

	4.4. Đo, kiểm tra transistor UJT
	

	4.5. Bài tập áp dụng
	

	5. Transistor Trường (FET)
	Thời gian: 4 giờ

	5.1. JFET
	

	5.2. MOS FET
	

	5.3. Đo, kiểm tra transistor FET
	

	5.4. Bài tập áp dụng
	

	6. Linh kiện nhiều tiếp giáp
	Thời gian: 3 giờ

	6.1. SCR
	

	6.2. Triac
	

	6.3. Diac
	

	6.4. Đo, kiểm tra SCR, Diac, Triac
	

	7. Kiểm tra
	Thời gian: 1 giờ



Chương 4: Linh kiện quang điện tử
Mục tiêu:
	- Phân biệt được các linh kiện quang điện tử theo các đặc tính của linh kiện
	- Sử dụng bảng tra để xác định đặc tính kỹ thuật linh kiện theo nội dung bài đã học
	- Phân biệt được các loại linh kiện quang bằng máy đo VOM/ DVOM theo các đặc tính của linh kiện
	- Kiểm tra đánh giá chất lượng linh kiện bằng VOM/ DVOM trên cơ sở đặc tính của linh kiện
	- Có ý thức chủ động, sáng tạo trong học tập.
Nội dung: 			
	1. Ánh sáng
	Thời gian: 1 giờ

	2. Điện trở quang (Photoresistor)
	Thời gian: 2 giờ

	2.1. Ký hiệu, cấu tạo
	

	2.3. Nguyên lý làm việc
	

	3. Diode quang (Photodiode)
	Thời gian:2 giờ

	3.1. Ký hiệu, cấu tạo
	

	3.2. Nguyên lý làm việc
	

	3.3. Bài tập áp dụng 
	

	4. Transistor quang (Phototransistor)
	Thời gian: 3 giờ

	4.1. Ký hiệu, cấu tạo
	

	4.2. Nguyên lý làm việc
	

	5. Ghép quang
	Thời gian: 2 giờ

	5.1. Ký hiệu, cấu tạo
	

	5.2. Nguyên lý làm việc
	

	5.3. Bài tập áp dụng
	

	6. Kiểm tra
	Thời gian: 1 giờ



IV. ĐIỀU KIỆN THỰC HIỆN MÔN HỌC:
1. Vật liệu:
· Các linh kiện điện tử tốt và xấu
· Linh kiện điện tử các loại 
· Dây dẫn điện các loại.
2. Dụng cụ, trang thiết bị:
· Bộ dụng cụ nghề điện tử, dụng cụ cơ khí cầm tay
· Bộ nguồn một chiều điều chỉnh được
· Các biến áp xoay chiều công suất nhỏ
· Máy đo VOM/DVOM
· Các mô đun thực hành.   
 3. Học liệu:
    - Tài liệu học tập
    - Các sơ đồ cấu tạo, ký hiệu linh kiện điện tử các loại
4. Nguồn lực khác:
· PC
· Máy hiện sóng
· Máy tạo dao động

V.PHƯƠNG PHÁP VÀ NỘI DUNG ĐÁNH GIÁ:
1. Nội dung đánh giá:
- Kiến thức:
 	+ Hiểu rõ: ký hiệu, cấu tạo, công dụng, nguyên lý làm việc của các loại linh kiện điện tử thụ động, tích cực đã học.
- Kỹ năng: 
+ Nhận biết được các linh kiện thụ động, tích cực đã học
+ Xác định đúng trị số các linh kiện điện tử đã học
+ Xác định được các linh kiện điện tử: tốt, xấu, hư hỏng.
- Thái độ: 
+ Có ý thức tự giác, tính kỷ luật cao, tinh thần trách nhiệm trong công việc, có tinh thần hợp tác giúp đỡ lẫn nhau, cẩn thận ti mỉ, chính xác, có ý thức sử dụng trang thiết bị khi thực hành.
2. Phương pháp đánh giá
Phương pháp kiểm tra đánh giá khi thực hiện môn học được đánh giá qua bài viết, kiểm tra vấn đáp hoặc trắc nghiệm, tự luận, thực hành trong quá trình thực hiện các bài học có trong môn học về kiến thức, kỹ năng và thái độ.
VI.  HƯỚNG DẪN THỰC HIỆN MÔN HỌC:
1. Phạm vi áp dụng môn học:
Chương trình môn học này được sử dụng để giảng dạy cho trình Cao đẳng nghề.
2. Hướng dẫn một số điểm chính về phương pháp giảng dạy môn học:
· Trước khi giảng dạy, giáo viên cần căn cứ vào nội dung của từng bài học để chuẩn bị đầy đủ các điều kiện cần thiết nhằm đảm bảo chất lượng giảng dạy
· Nên áp dụng phương pháp đàm thoại để sinh viên ghi nhớ kỹ hơn
· Nên bố trí thời gian thực hiện bài tập, nhận dạng các loại linh kiện, thao tác lắp ráp, cân chỉnh, vận hành mạch, hướng dẫn và sửa sai tại chổ cho sinh viên
· Cần lưu ý kỹ về các đặc tính kỹ thuật và công dung của các loại linh kiện phổ thông như: diode, BJT, SCR...
· Cần có các bảng tra cứu chân linh kiện, đi kèm với các sơ đồ bản vẽ lớn để dễ quan sát.
3. Những trọng tâm cần chú ý:
· Cấu tạo, nguyên lý, cách đọc, đo thông số của từng loại linh kiện điện tử.
· Cách xác định linh kiện: tốt, xấu, hư hỏng.
4. Tài liệu cần tham khảo:
[1]. R. H.WARRING- người dịch KS. Đoàn Thanh Huệ- Sổ tay linh kiện điện tử cho người thiết kế mạch -  nhà xuất bản Thống kê- 2005
[2]. TS Nguyễn Viết Nguyên - Giáo trình linh kiện điện tử và ứng dụng - Nhà xuất bản Giáo dục, 2008
[3]. Nguyễn Kim Giao, Lê Xuân Thế- Sổ tay tra cứu các tranzito Nhật Bản 





















CHƯƠNG TRÌNH MÔN HỌC BẮT BUỘC
Tên môn học: Linh kiện điện tử
Mã số môn học: MH17
(Ban  hành kèm theo Quyết định số: 1647/QĐ-LTT ngày 24 tháng 10  năm 2014 của Hiệu  trưởng trường Cao đẳng Kỹ thuật Lý Tự Trọng Thành phố Hồ Chí Minh)






















CHƯƠNG TRÌNH MÔN HỌC ĐÀO TẠO:
LINH KIỆN ĐIỆN TỬ

Mã số mô đun: MH17
Thời gian mô đun: 60 giờ        	 (Lý thuyết: 20 giờ; Thực hành: 40 giờ)
I. VỊ TRÍ TÍNH CHẤT CỦA MÔ ĐUN:
Sau khi học xong mô đun này học viên có năng lực 
* Vị trí của mô đun: Mô đun được bố trí dạy sau khi học xong các môn học cơ bản chuyên môn như linh kiện điện tử, đo lường điện tử, mạch điện tử và học trước khi học các mô đun chuyên sâu như vi xử lý, PLC...
 * Tính chất của mô đun: Là mô đun bắt buộc
III. MỤC TIÊU MÔ ĐUN:
· Phân tích được cấu tạo nguyên lý các linh kiện kiện điện tử thông dụng.
· Nhận dạng chính xác ký hiệu của từng linh kiện, đọc chính xác trị số của chúng.
· Đo, kiểm tra được hư hỏng của các linh kiện điện tử
    -  Rèn luyện cho học sinh thái độ nghiêm túc, cẩn thận, chính xác trong học tập và thực hiện công việc
III.  NỘI DUNG MÔ ĐUN
1. Nội dung tổng quát và phân bố thời gian:

	STT
	Tên các bài trong mô đun
	Thời gian

	
	
	Tổng số
	Lý thuyết
	Thực hành
	Kiểm tra

	1
	Mở đầu
	4
	2
	2
	

	2
	Linh kiện thụ động
	16
	4
	11
	1

	3
	Linh kiện bán dẫn
	28
	10
	16
	2

	4
	Linh kiện quang điện tử
	12
	4
	7
	1

	
	Cộng:
	60
	20
	36
	4



* Ghi chú: Thời gian kiểm tra được tích hợp giữa lý thuyết với thực hành và được tính vào giờ thực hành.
	
2. Nội dung chi tiết:
Bài 1: Mở đầu
Mục tiêu:
· Đánh giá, xác định được tính dẫn điện trên mạch điện, linh kiện phù hợp theo yêu cầu kỹ thuật.
· Phát biểu tính chất, điều kiện làm việc của dòng điện trên các linh kiện điện tử khác theo nội dung bài đã học.
· Tính toán điện trở, dòng điện, điện áp trên các mạch điện một chiều theo điều kiện cho trước.
· Rèn luyện tính tư duy, tác phong công nghiệp

Nội dung của bài: 				Thời gian: 4giờ (LT: 2 giờ; TH: 2 giờ)
	1. Vật dẫn điện và cách điện.
	   Thời gian: 2 giờ

	1.1. Vật dẫn điện và cách điện.
	

	1.2. Điện trở cách điện của linh kiện và mạch điện tử.
	

	2. Các hạt mang điện và dòng điện trong các môi trường. 
	   Thời gian: 2 giờ

	2.1. Dòng điện trong kim loại.
	

	2.2. Dòng điện trong chất lỏng, chất điện phân.
	

	2.3. Dòng điện trong chân không.
	

	2.4. Dòng điện trong chất bán dẫn.
	



Bài 2: Linh kiện thụ động
Mục tiêu:
· Phân biệt được điện trở, tụ điện, cuộn cảm với các linh kiện khác theo các đặc tính của linh kiện.
· Đọc đúng trị số điện trở, tụ điện, cuộn cảm theo qui ước quốc tế.
· Đo kiểm tra chất lượng điện trở, tụ điện, cuộn cảm theo giá trị của linh kiện.
· Thay thế, thay tương đương điện trở, tụ điện, cuộn cảm theo yêu cầu kỹ thuật của mạch điện công tác.
· Rèn luyện tính tư duy, sáng tạo trong học tập

Nội dung của bài: 			           Thời gian: 16giờ (LT: 4 giờ; TH: 12  giờ)
	1. Điện trở. 
	 Thời gian: 6 giờ

	· Ký hiệu, phân loại, cấu tạo.
	

	· Cách đọc, đo và cách mắc điện trở.
	

	· Các linh kiện khác cùng nhóm và ứng dụng.
	

	2. Tụ điện. 
	 Thời gian: 6 giờ

	· Ký hiệu, phân loại, cấu tạo.
	

	· Cách đọc, đo và cách mắc tụ điện.
	

	· Các linh kiện khác cùng nhóm và ứng dụng.
	

	3. Cuộn cảm. 
	Thời gian: 4 giờ

	· Ký hiệu, phân loại, cấu tạo.
	

	· Cách đọc, đo và cách mắc cuộn cảm.
	

	· Các linh kiện khác cùng nhóm và ứng dụng.
	



Bài 3: Linh kiện bán dẫn
Mục tiêu:
· Phân biệt được các linh kiện bán dẫn có công suất nhỏ theo các đặc tính của linh kiện.
· Sử dụng bảng tra để xác định đặc tính kỹ thuật linh kiện theo nội dung bài đã học.
· Phân biệt được được các loại linh kiện bằng máy đo VOM/ DVOM theo các đặc tính của linh kiện.
· Kiểm tra đánh giá chất lượng linh kiện bằng VOM/ DVOM trên cơ sở đặc tính của linh kiện.
· Rèn luyện tính tư duy, sáng tạo trong học tập

Nội dung của bài: 			         Thời gian: 28 giờ (LT: 10 giờ; TH:18 giờ)
	1. Khái niệm chất bán dẫn
	Thời gian: 1 giờ

	1.1. Chất bán dẫn thuần.
	

	1.2. Chất bán dẫn loại P.
	

	1.3. Chất bán dẫn loại N.
	

	2. Tiếp giáp P-N và Điốt
	Thời gian: 7 giờ

	2.1.Tiếp giáp P-N.
	

	2.2. Điôt tiếp mặt.
	

	2.3. Các loại Điốt khác
	

	2.4. Đo, kiểm tra điốt
	

	2.5. Các mạch ứng dụng dùng điốt
	

	2.6. Lắp mạch nguồn một chiều đơn giản
	

	3. Transistor BJT
	Thời gian: 4 giờ

	3.1. Cấu tạo, phân loại
	

	3.2. Nguyên lý làm việc
	

	3.3. Chế độ phân cực, ổn định nhiệt
	

	3.4. Các thông số kỹ thuật cơ bản
	

	3.5. Đo, kiểm tra transistor BJT
	

	4. Transistor UJT. 
	Thời gian: 4 giờ

	4.1. Cấu tạo
	

	4.2. Nguyên lý làm việc
	

	4.3. Ứng dụng
	

	4.4. Đo, kiểm tra transistor UJT
	

	5. Transistor Trường (FET):
	Thời gian: 4 giờ

	5.1. JFET
	

	5.2. MOS FET
	

	5.3. Đo, kiểm tra transistor FET
	

	6. Linh kiện nhiều tiếp giáp:
	Thời gian:6 giờ

	6.1. SCR.
	

	6.2. Triắc
	

	6.3. Điăc
	

	6.4. Đo, kiểm tra SCR, triac, điac
	



Bài 4: Linh kiện quang điện tử
Mục tiêu:
· Phân biệt được các linh kiện quang điện tử theo các đặc tính của linh kiện.
· Sử dụng bảng tra để xác định đặc tính kỹ thuật linh kiện theo nội dung bài đã học.
· Phân biệt được các loại linh kiện quang bằng máy đo VOM/ DVOM theo các đặc tính của linh kiện.
· Kiểm tra đánh giá chất lượng linh kiện bằng VOM/ DVOM trên cơ sở đặc tính của linh kiện.
· Có ý thức chủ động, sáng tạo trong học tập

Nội dung của bài: 				     Thời gian: 12giờ (LT:4 giờ; TH: 7 giờ)
	1. Ánh sáng
	          Thời gian: 0,5 giờ

	2. Điện trở quang (Phortoresistor)
	          Thời gian: 1,5 giờ

	3. Điốt quang (Photordiode)
	          Thời gian:2 giờ

	4. Transistor quang (Phototransistor)
	          Thời gian:2 giờ

	5. Ghép quang
	          Thời gian: 5 giờ


IV. ĐIỀU KIỆN THỰC HIỆN MÔ ĐUN:
*Vật liệu:
· Các sơ đồ cấu tạo, ký hiệu linh kiện điện tử các loại.
· Các linh kiện điện tử tốt và xấu.
· Linh kiện điện tử các loại giáo trình, tài liệu học tập, các sơ đồ cấu tạo linh kiện khổ rộng
· Dây dẫn điện các loại.
* Dụng cụ, Trang thiết bị:
· Bộ dụng cụ nghề điện tử, dụng cụ cơ khí cầm tay.
· Bộ nguồn một chiều điều chỉnh được.
· Các biến áp xoay chiều công suất nhỏ
· Máy đo VOM/DVOM.
· Các mô đun thực hành.   
*Nguồn lực khác:
· PC, phần mềm chuyên dùng.
· Projector, overhead.
· Máy chiếu vật thể ba chiều.
· Máy hiện sóng
· Máy tạo dao động
V.   PHƯƠNG PHÁP VÀ NỘI DUNG ĐÁNH GIÁ:
Áp dụng hình thức kiểm tra tích hợp giữa lý thuyết với thực hành. Các nội dung trọng tâm cần kiểm tra là:
· Công dụng, cấu tạo, nguyên lý, của các loại linh kiện điện tử.
· Nhận dạng, đo kiểm đọc trị số các linh kiện điện tử.
· Xác định các hư hỏng của các linh kiện điện tử
VI.  HƯỚNG DẪN THỰC HIỆN MÔ ĐUN:
1. Phạm vi áp dụng chương trình:
Chương trình mô đun này được sử dụng để giảng dạy cho trình độ Trung cấp nghề và Cao đẳng nghề.
2. Hướng dẫn một số điểm chính về phương pháp giảng dạy mô đun:
· Trước khi giảng dạy, giáo viên cần căn cứ vào nội dung của từng bài học để chuẩn bị đầy đủ các điều kiện cần thiết nhằm đảm bảo chất lượng giảng dạy.
· Nên áp dụng phương pháp đàm thoại để học viên ghi nhớ kỹ hơn.
· Nên bố trí thời gian thực hiện bài tập, nhận dạng các loại linh kiện, thao tác lắp ráp, cân chỉnh, vận hành mạch, hướng dẫn và sửa sai tại chổ cho học viên.
· Cần lưu ý kỹ về các đặc tính kỹ thuật và công dung của các loại linh kiện phổ thông như: diode, BJT, SCR...
· Cần có các bảng tra cứu chân linh kiện, đi kèm với các sơ đồ bản vẽ lớn để dễ quan sát.
3. Những trọng tâm cần chú ý:
· Cấu tạo, nguyên lý, cách đọc, đo thông số của từng loại linh kiện điện tử.
· Phân biệt rõ sự khác nhau cơ bản giữa các mạch điện có cấu trúc gần giống nhau trong chương trình đào tạo.
· Xác đinh chính xác các linh kiện hư hỏng
4. Tài liệu cần tham khảo:
[1] Sổ tay linh kiện điện tử cho người thiết kế mạch (R. H.WARRING -  người dịch KS. Đoàn Thanh Huệ -  nhà xuất bản Thống kê)
[2] Giáo trình linh kiện điện tử và ứng dụng (TS Nguyễn Viết Nguyên - Nhà xuất bản Giáo dục)
 [5] Sổ tay tra cứu các tranzito Nhật Bản (Nguyễn Kim Giao, Lê Xuân Thế)

